
Danh sách model được sử dụng
Phụ tùng Mô tả Model Tên mô tả Bản vẽ Số lượng

231433-0 Lò xo nến 4 6016D CORDLESS DRILL 10MM 004 1

231433-0 Lò xo nến 4 6016D CORDLESS DRILL 10MM 006 1

231433-0 Lò xo nến 4 6017D Cordless Drill 004 1

231433-0 Lò xo nến 4 6017D Cordless Drill 006 1

231433-0 Lò xo nến 4 6018D Cordless Drill 004 1

231433-0 Lò xo nến 4 6018D Cordless Drill 006 1

231433-0 Lò xo nến 4 6019D Cordless Driver Drill 004 1

231433-0 Lò xo nến 4 6019D Cordless Driver Drill 006 1

231433-0 Lò xo nến 4 6216D CORDLESS DRIVER DRILL 10MM 006 2

231433-0 Lò xo nến 4 6226D Cordless Driver Drill 001 2

231433-0 Lò xo nến 4 6227D Cordless Driver Drill 001 2

231433-0 Lò xo nến 4 6228D Cordless Driver Drill 001 2

231433-0 Lò xo nến 4 6261D Cordless Driver Drill 001 2

231433-0 Lò xo nến 4 6271D Cordless Driver Drill 001 2

231433-0 Lò xo nến 4 6281D Cordless Driver Drill 001 2

231433-0 Lò xo nến 4 6328D CORDLESS DRIVER DRILL 13MM 001 2

231433-0 Lò xo nến 4 6333D Cordless Driver Drill 006 1

231433-0 Lò xo nến 4 6333D Cordless Driver Drill 007 1

231433-0 Lò xo nến 4 6336D Cordless Driver Drill 005 2

231433-0 Lò xo nến 4 8271D Cordless Hammer Driver Drill 001 2

231433-0 Lò xo nến 4 8281D Cordless Hammer Driver Drill 001 2

231433-0 Lò xo nến 4 BDF343 Cordless Driver Drill 001 2

231433-0 Lò xo nến 4 BDF440 Cordless Driver Drill 004 2

231433-0 Lò xo nến 4 BDF445 Cordless Driver Drill 004 2

231433-0 Lò xo nến 4 BDF453 Cordless Driver Drill 001 2

231433-0 Lò xo nến 4 BHP343 Cordless Hammer Driver Drill 001 2

231433-0 Lò xo nến 4 BHP440 Cordless Hammer Driver Drill 004 2

231433-0 Lò xo nến 4 BHP453 Cordless Hammer Driver Drill 001 2

231433-0 Lò xo nến 4 BS001G Máy Chà Nhám Băng Cầm Tay Hoạt Động B
ằng Pin

016 1

231433-0 Lò xo nến 4 CS002G Máy Cắt Kim Loại Cầm Tay Hoạt Động Bằng 
Pin

052 1

231433-0 Lò xo nến 4 CS004G 150MM CORDLESS METAL CUTTER 005 1

231433-0 Lò xo nến 4 DCC500 Máy Cắt Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin 009 1

231433-0 Lò xo nến 4 DCC500 Máy Cắt Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin 012 1

231433-0 Lò xo nến 4 DCC501 Cordless Cutter 009 1

231433-0 Lò xo nến 4 DCC501 Cordless Cutter 012 1

231433-0 Lò xo nến 4 DCS553 Máy Cắt Kim Loại Cầm Tay Hoạt Động Bằng 
Pin

004 1

231433-0 Lò xo nến 4 DCS553 Máy Cắt Kim Loại Cầm Tay Hoạt Động Bằng 
Pin

008 1

231433-0 Lò xo nến 4 DDF343 Máy Khoan Và Vặn Vít Cầm Tay Hoạt Động B
ằng Pin

001 2

231433-0 Lò xo nến 4 DDF453 Máy Khoan Và Vặn Vít Cầm Tay Hoạt Động B
ằng Pin

001 2

231433-0 Lò xo nến 4 DF030D Máy Khoan Và Vặn Vít Cầm Tay Hoạt Động B
ằng Pin

001 2

231433-0 Lò xo nến 4 DF030D Máy Khoan Và Vặn Vít Cầm Tay Hoạt Động B
ằng Pin

001-1 2

231433-0 Lò xo nến 4 DF031D Máy Khoan Và Vặn Vít Cầm Tay Hoạt Động B
ằng Pin

001 2

231433-0 Lò xo nến 4 DF330D Máy Khoan Và Vặn Vít Cầm Tay Hoạt Động B 001-1 2



ằng Pin

231433-0 Lò xo nến 4 DF331D Máy Khoan Và Vặn Vít Cầm Tay Hoạt Động B
ằng Pin

001 2

231433-0 Lò xo nến 4 DF347D Máy Khoan Và Vặn Vít Cầm Tay Hoạt Động B
ằng Pin

001 2

231433-0 Lò xo nến 4 DF457D Máy Khoan Và Vặn Vít Cầm Tay Hoạt Động B
ằng Pin

001 2

231433-0 Lò xo nến 4 DGP180 Máy Bơm Mỡ Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin 014 1

231433-0 Lò xo nến 4 DHP343 Máy Khoan Búa Và Vặn Vít Cầm Tay Hoạt Độ
ng Bằng Pin

001 2

231433-0 Lò xo nến 4 DHP453 Máy Khoan Búa Và Vặn Vít Cầm Tay Hoạt Độ
ng Bằng Pin

001 2

231433-0 Lò xo nến 4 DHS660 Máy Cưa Đĩa Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin 013 2

231433-0 Lò xo nến 4 DHS661 Máy Cưa Đĩa Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin 013 2

231433-0 Lò xo nến 4 DHS780 Máy Cưa Đĩa Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin 013 2

231433-0 Lò xo nến 4 DHS781 Máy Cưa Đĩa Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin 013 2

231433-0 Lò xo nến 4 DHS782 Máy Cưa Đĩa Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin 013 2

231433-0 Lò xo nến 4 DHS783 Máy Cưa Đĩa Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin 013 2

231433-0 Lò xo nến 4 DHS900 Máy Cưa Đĩa Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin 011 2

231433-0 Lò xo nến 4 DHS901 Cordless Circular Saw 011 2

231433-0 Lò xo nến 4 DKP181 Máy Bào Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin 002 1

231433-0 Lò xo nến 4 DKP181 Máy Bào Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin 062 1

231433-0 Lò xo nến 4 DMC300 Máy Cắt Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin 006 1

231433-0 Lò xo nến 4 DPB183 Máy Cưa Vòng Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin 093 1

231433-0 Lò xo nến 4 DPB184 Máy Cưa Vòng Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin 093 1

231433-0 Lò xo nến 4 DRS780 Máy Cưa Đĩa Cầm Tay Cầm Tay Hoạt Động B
ằng Pin

069 1

231433-0 Lò xo nến 4 DRS780 Máy Cưa Đĩa Cầm Tay Cầm Tay Hoạt Động B
ằng Pin

073 1

231433-0 Lò xo nến 4 DSL800 Máy Chà Nhám Tường Cầm Tay Hoạt Động 
Bằng Pin

080 1

231433-0 Lò xo nến 4 DSL800 Máy Chà Nhám Tường Cầm Tay Hoạt Động 
Bằng Pin

084 1

231433-0 Lò xo nến 4 DSL801 Máy Chà Nhám Tường Cầm Tay Hoạt Động 
Bằng Pin

080 1

231433-0 Lò xo nến 4 DSL801 Máy Chà Nhám Tường Cầm Tay Hoạt Động 
Bằng Pin

084 1

231433-0 Lò xo nến 4 DTL300 Máy Siết Bu Lông Góc Cầm Tay Hoạt Động B
ằng Pin

038 1

231433-0 Lò xo nến 4 DTL301 Máy Siết Bu Lông Góc Cầm Tay Hoạt Động B
ằng Pin

038 1

231433-0 Lò xo nến 4 DTL302 Máy Siết Bu Lông Góc Cầm Tay Hoạt Động B
ằng Pin

038 1

231433-0 Lò xo nến 4 GP001G Máy Bơm Mỡ Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin 017 1

231433-0 Lò xo nến 4 HP330D Máy Khoan Búa Và Vặn Vít Cầm Tay Hoạt Độ
ng Bằng Pin

001 2

231433-0 Lò xo nến 4 HP331D Cordless Hammer Driver Drill 001 2

231433-0 Lò xo nến 4 HP347D Máy Khoan Búa Và Vặn Vít Cầm Tay Hoạt Độ
ng Bằng Pin

001 2

231433-0 Lò xo nến 4 HP457D Máy Khoan Búa Và Vặn Vít Cầm Tay Hoạt Độ
ng Bằng Pin

001 2

231433-0 Lò xo nến 4 HS003G Máy Cưa Đĩa Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin 004 1

231433-0 Lò xo nến 4 HS003G Máy Cưa Đĩa Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin 007 1

231433-0 Lò xo nến 4 HS004G Máy Cưa Đĩa Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin 004 1

231433-0 Lò xo nến 4 HS004G Máy Cưa Đĩa Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin 007 1

231433-0 Lò xo nến 4 HS009G Máy Cưa Đĩa Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin 008 1

231433-0 Lò xo nến 4 HS010G Cordless Circular Saw 009 1



231433-0 Lò xo nến 4 HS011G Máy Cưa Đĩa Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin 008 1

231433-0 Lò xo nến 4 HS012G Máy Cưa Đĩa Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin 009 1

231433-0 Lò xo nến 4 HS013G Máy Cưa Đĩa Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin 023 1

231433-0 Lò xo nến 4 HS013G Máy Cưa Đĩa Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin 027 1

231433-0 Lò xo nến 4 HS014G Máy Cưa Đĩa Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin 007 1

231433-0 Lò xo nến 4 KP001G Máy Bào Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin 002 1

231433-0 Lò xo nến 4 KP001G Máy Bào Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin 062 1

231433-0 Lò xo nến 4 KP0810 Máy bào 027 1

231433-0 Lò xo nến 4 KP0810C Máy bào 027 1

231433-0 Lò xo nến 4 MT070 Cordless Driver Drill 001 2

231433-0 Lò xo nến 4 MT071 Cordless Driver Drill 001 2

231433-0 Lò xo nến 4 MT080 Cordless Hammer Driver Drill 001 2

231433-0 Lò xo nến 4 MT081 Cordless Hammer Driver Drill 001 2

231433-0 Lò xo nến 4 PB002G Máy Cưa Vòng Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin 015 1

231433-0 Lò xo nến 4 PB003G Máy Cưa Vòng Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin 051 1

231433-0 Lò xo nến 4 RS001G Máy Cưa Đĩa Cầm Tay Cầm Tay Hoạt Động B
ằng Pin

069 1

231433-0 Lò xo nến 4 RS001G Máy Cưa Đĩa Cầm Tay Cầm Tay Hoạt Động B
ằng Pin

073 1

231433-0 Lò xo nến 4 RS002G Máy Cưa Đĩa Cầm Tay Cầm Tay Hoạt Động B
ằng Pin

069 1

231433-0 Lò xo nến 4 RS002G Máy Cưa Đĩa Cầm Tay Cầm Tay Hoạt Động B
ằng Pin

073 1

231433-0 Lò xo nến 4 UT001G Máy Trộn Sơn Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin 019 1

231433-0 Lò xo nến 4 UT002G Máy Trộn Sơn Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin 019 1
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